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DANH SÁCH
Công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2025

	STT
	Tên sáng kiến/người thực hiện
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Sáng kiến 1
Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên và nhân dân.

	Người thực hiện

	
	Hoàng Anh Phong
	Phó Giám đốc
	Sở Tư pháp 
	

	
	Đặng Thị Hà
	Trưởng phòng
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
	

	
	Lưu Thị Thu Huyền
	Phó phòng
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
	

	
	Trần Thị Hồng Điệp
	Chuyên viên
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
	

	
	Vũ Thị Thu Trang
	Chuyên viên
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
	

	2
	Sáng kiến 2
Xây dựng Module “Nhiệm vụ nội bộ” trên Hệ thống văn phòng điện tử nhằm theo dõi, kiểm đếm, nhắc việc đối với nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở Tư pháp giao cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện.


	Người thực hiện

	
	Ngô Quang Giáp
	Giám đốc
	Sở Tư pháp
	

	
	Mai Thị Hạnh
	Phó Chánh Văn phòng
	Văn phòng Sở Tư pháp
	

	
	Vũ Minh Trang
	Chuyên viên
	Văn phòng Sở Tư pháp
	

	3
	Sáng kiến 3
Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Quyết định số 148/2025/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố)


	Người thực hiện 
( Quyết định số 227/QĐ-STP ngày 30/7/2025 của Sở Tư pháp về việc thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng)

	
	Trần Đức Huấn
	Phó Giám đốc
	Sở Tư pháp
	

	
	Vũ Thị Nga
	Trưởng phòng
	Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật
	

	
	Nguyễn Thị Phương Dung
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	

	
	Phạm Thị Thanh Hương
	Chuyên viên
	Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	

	
	Bùi Thị Ngọc Anh
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật
	

	
	Trần Quang Huy
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật
	

	4
	Sáng kiến 4
Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Tờ trình số 3506/TTr-STP ngày 30/9/2025 của Sở Tư pháp)
	

	Người thực hiện
(Quyết định số 262/QĐ-STP ngày 18/8/2025 của Sở Tư pháp về việc thành lập Tổ soạn thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng)
	

	
	Trần Đức Huấn
	Phó Giám đốc
	Sở Tư pháp
	

	
	Vũ Thị Nga
	Trưởng phòng
	Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật
	

	
	Hoàng Thị Huyền Châm
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật
	

	
	Đào Duy Thành
	Chuyên viên
	Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	

	
	Trần Văn Hoàng
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật
	

	
	Hoàng Thị Thùy Dương
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật
	

	
	Phạm Thị Hà My
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật
	

	5
	Sáng kiến 5
Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

	

	Người thực hiện
(Quyết định số 265/QĐ-STP ngày 19/8/2025 của Sở Tư pháp về việc thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng)

	
	Trần Đức Huấn
	Phó Giám đốc
	Sở Tư pháp
	

	
	Vũ Thị Nga
	Trưởng phòng
	Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật
	

	
	Hoàng Thị Huyền Châm
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật
	

	
	Nguyễn Thị Phương Anh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật
	

	
	Đồng Thị Minh Huệ
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật
	

	
	Đỗ Phương Thúy
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật
	

	
	Nguyễn Thị Minh Thu
	Chuyên viên
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
	

	
	Đào Duy Thành
	Chuyên viên
	Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	

	
	Lê Xuân Phước
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật
	

	6
	Sáng kiến 6
Giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng các vụ việc tham gia tố tụng trong hoạt động trợ giúp pháp lý

	Người thực hiện

	
	Trần Quý Toàn
	Giám đốc
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1
	

	
	Nguyễn Thị Bích Liên
	Phó Giám đốc
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1
	

	
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1
	

	
	Đặng Thị Minh Loan
	Trợ giúp viên
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1
	

	7
	Sáng kiến 7
Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định ban hành Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định số 2795/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

	Người thực hiện
( Quyết định số 305/QĐ-STP ngày 12/9/2025 của Sở Tư pháp về thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định số 2795/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

	
	Phạm Văn Song
	Phó Giám đốc
	Sở Tư pháp
	

	
	Phạm Thị Nhung
	Trưởng phòng
	Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	

	
	Nguyễn Thị Phương Dung
	Phó Trưởng phòng 
	Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	

	
	Đào Duy Thành
	Chuyên viên
	Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	

	
	Dương Thanh Huyền
	Chuyên viên
	Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	

	
	Phạm Thị Thảo
	Chuyên viên
	Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	

	
	Đinh Thị Lệ Mỹ
	Chuyên viên
	Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	

	
	Bùi Thị Ngọc Anh
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật
	

	
	Phạm Thị Thanh Hương
	Chuyên viên
	Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	

	8
	Sáng kiến 8
Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương liên quan đến lĩnh vực tư pháp
	

	Người thực hiện
(Quyết định số 87/QĐ-STP ngày 17/4/2025 về việc Thành lập Tổ soạn thảo “Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương liên quan đến lĩnh vực Tư pháp”)

	
	Vũ Thị Nga
	Trưởng phòng
	Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật
	

	
	Đào Duy Thành
	Chuyên viên
	Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	



